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SUMMARY 

Study on hermetically sealed storage system for rice seeds 

 A research on hermetically sealed grain storage system was carried out at the 
Cuulong Delta Rice Research Institute from February to November 2005. The 
objectives of this research are: (i)To find out the difference between IRRI standard 
super bag and the popular poly-ethylene bag in Vietnam market, and (ii) To evaluate 
the insect infection and the viability of rice seeds overtime in different types of storage 
systems. Results revealed that IRRI super bag performs better than Vietnam bag at 9 
months after storage, however, there is no difference between two kinds of bag at three 
and six months after storage in terms of rice seed viability and insect control. 
Regarding the insect infestation affected by types of storage, the number of lesser grain 
borer (Rhizopertha dominica) per one kg of rice seeds is highest (789 adults/ 1 kg of 
rice seeds at 9 months) in farmer’s tradition method of aerobic storage as compared to 
all the rest of hermetically sealed treatments (19.2 to 126.7 adults/ 1 kg of rice seeds). 
The hermetically sealed storage system prolongs the viability of rice seeds. The 
germination percentage is lowest under aerobic treatment as compared to the 
hermetically sealed treatments. The highest germination percentage is under treatment 
S4[hermetically sealed + Basudin]and at 3; 6 and 9 months of storage they are: 95.8%; 
93.3% and 74.2% respectively. The corresponding data in the treatment 
S3[hermetically sealed+ Mosfly] are 95.0%; 88.3% and 68.3% and in the treatment S2[ 
hermetically sealed alone] are: 91.7%; 87.5% and 60.8% respectively. In the check 
treatment S1[ aerobic], seed viability remains only 87.5%; 77.5% and 46.7% after 3; 6 
and 9- month storage.  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Diện tích gieo trồng lúa cả năm tại đồng bằng sông Cửu long đạt khỏang 4 triệu ha. Biện pháp sạ 
thẳng được áp dụng chủ yếu với lượng hạt giống trung bình là 150 kg / ha. Nhu cầu hạt giống lúa hàng 
năm trong vùng trên dưới 600.000 tấn. Lượng giống xác nhận được nông dân áp dụng chiếm tỷ lệ khỏang 
30% tương đương 180.000 tấn. Số lượng lúa giống còn lại khỏang 420.000 tấn do nông dân tự giữ giống 
từ ruộng sản xuất đại trà của chính mình từ một vài vụ trước. Phương thức tồn trữ hạt giống hiện nay 
chưa đảm bảo cung cấp lúa giống ổn định với chất lượng cao trong suốt năm. Ngay cả các công ty giống 
cũng chưa trang bị được hệ thống kho lạnh đầy đủ để trữ hạt giống với khối lượng lớn. Nhu cầu lúa giống 
hiện rất lớn, để đảm bảo gieo cấy đủ diện tích nông dân thường sử dụng lúa thịt thu họach từ một hoặc hai 
vụ trước làm giống cho vụ sau. Có nhiều trường hợp lúa vừa thu họach được sử dụng để làm giống ngay 
do đó phải phá miên trạng bằng hóa chất như acid nitric. Hậu quả của phương pháp này là hạt giống mất 
sức nảy mầm nhanh. Một kỹ thuật mới có thể áp dụng để bảo quản hạt giống lúa là sử dụng túi yếm khí 
trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ không khí bình thường. Túi này cấu tạo bằng vật liệu poly ethylene đặc 
biệt để hạn chế đến mức thấp nhất sự trao đổi không khí và hơi nước giữa bên trong và bên ngòai túi chứa 
lúa. Ẩm độ của hạt bên trong túi yếm khí không thay đổi nhiều giữa mùa mưa và mùa khô trong khi hạt 
chứa trong bao bình thường có ẩm độ biến động đến 3%. Số lượng côn trùng giảm có khi đến mức 1 con/ 
1kg hạt giống. Hạt duy trì sự sống với tỷ lệ nảy mầm cao kéo dài từ 6 đến 12 tháng (Rickman, 2004). Bài 
viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu bảo quản hạt giống lúa bằng túi yếm khí. 
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II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 1.Nội dung nghiên cứu 

 Nội dung chủ yếu của nghiên cứu này là:(i) So sánh hiệu quả tồn trữ của túi IRRI chuẩn có chi phí 
cao và túi poly-ethylene thông thường trên thị trường Việt nam với chi phí đầu tư thấp và (ii) Đánh giá sự 
tồn tại của côn trùng kho vựa và khả năng giữ sức nảy mầm của hạt giống lúa trong điều kiện yếm khí 
đơn thuần hoặc có kết hợp với xông hóa chất.  

 2. Vật liệu và phương pháp  

 Túi yếm khí chuẩn đã được chúng tôi mang về Việt nam từ Bộ môn cơ khí nông nghiệp của IRRI 
vào tháng 11 năm 2004. Túi được sản xuất bởi công ty GrainPro Inc tại Israel. Một số đặc điểm cơ bản 
của túi chuẩn này là: Kích thước 75 cm x 135 cm, trọng lượng 100 grams / m2, bề dày 0,078 mm, độ 
xuyên thấm của oxygen trong điều kiện khô ở nhiệt độ 23oC là 55ml/m2/ ngày; độ xuyên thấm của hơi 
nước trong điều kiện ẩm tương đối của không khí 90% và ở nhiệt độ 38oC là 8 grams / m2/ ngày; nhiệt độ 
sử dụng trong khỏang từ âm 18 oC đến 95 oC. Vật liệu sử dụng làm túi thông thường tại Việt Nam (VN) 
là lọai nhựa poly-ethylene bán rộng rãi trên thị trường với bề dày được chọn là 0,078 mm. Mỗi bao có 
kích thước 10 cm x 18 cm. Lượng hạt giống chứa trong mỗi bao là 120 grams. Kiểu bố trí thí nghiệm có 
lô phụ với ba lần lập lại được áp dụng. Hai nghiệm thức trong ô lớn là: M1: Vật liệu bao chuẩn IRRI và 
M2: Vật liệu bao địa phương Việt Nam. Bốn nghiệm thức trong ô nhỏ là: (i) S1: Trữ lúa hảo khí theo tập 
quán nông dân, không khí và hơi nước di chuyển thông thương bên trong và bên ngòai bao; (ii) S2: Cột 
chặt miệng bao bằng dây cao su đàn hồi tạo môi trường yếm khí bên trong bao; (iii) S3: Cột chặt miệng 
bao, bên trong có chứa một miếng nhang xông muỗi Mosfly đựng trong một túi nhựa thông hơi nhỏ (2cm 
x 2cm) với liều lượng 0,25 gram / bao; (iv) Cột chặt miệng bao, bên trong có chứa thuốc trừ sâu Basudin 
hạt trong một túi nhỏ thông hơi (2 cm x 2 cm) với liều lượng 0,12 grams / bao. Giống lúa thí nghiệm là 
OMCS với ẩm độ 12%, tỷ lệ nảy mầm lúc bắt đầu thí nghiệm là 100%. Thí nghiệm được tiến hành vào 
ngày 3 tháng 2 năm 2005. Tỷ lệ nảy mầm và mật số côn trùng trong mỗi bao được đo đếm vào thời điểm 
3; 6 và 9 tháng sau khi tồn trữ. Bao đã mở ra để đo đếm sẽ không được sử dụng trở lại các lần quan sát 
sau. Tỷ lệ nảy mầm (%) được biến đổi qua giá trị arsin và số liệu về côn trùng trong  mỗi bao được biến 
đổi qua căn số của x+ 0,5 trước khi phân tích thống kê. Mục đích của sự biến đổi này là tạo ra các giản đồ 
hình chuông trơn láng không gảy khúc để kết quả phân tích thống kê chính xác hơn. Số liệu thí nghiệm 
được phân tích theo phần mềm IRRISTAT và sự khác biệt được xác định bằng phép thử Duncan. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 1. Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa.  

 Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa chịu ảnh hưởng bởi các nghiệm thức khác nhau sau 3; 6 và 9 
tháng tồn trữ được trình bày chi tiết tại bảng 1. 

Bảng 1: Tỷ lệ nảy mầm (%) của hạt giống lúa  
 

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng Nghiệm thức 
ST (*) SBĐ(*) ST SBĐ ST SBĐ 

A) Lọai túi yếm khí  
M1)Túi IRRI  95,0 80,3a(**) 91,3 75,4a 71,3 58,5a 
M2) Túi VN  90,0 72,7a 82,1 65,3a 53,8 47,2b 

CV(%)  13,2  8,7  7,7 
B) Cách thức tồn trữ  
S1) Hảo khí  87,5 69,4b 77,5 61,8c 46,7 43,1c 
S2) Yếm khí  91,7 74,8ab 87,5 71,2b 60,8 51,5b 
S3)Yếm khí+ Mosfly 95,0 79,7a 88,3 70,4b 68,3 56,6a 
S4)Yếm khí + Basudin 95,8 81,9a 93,3 77,9a 74,2 60,2a 

CV(%)  7,8  6,3  7,3 
 Ghi chú: (*) ST= Số thực; SBĐ= Số biến đổi arsin của số thực; (**): Những số trong cùng một 
cột theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê bằng phép thử Duncan ở mức 5%.  



 Chất lượng của túi yếm khí IRRI và VN khác nhau do độ xuyên thấm của oxygen và hơi nước 
giữa bên trong và bên ngòai khác nhau và kết quả là tỷ lệ nảy mầm của hạt lúa chứa trong hai lọai bao có 
chiều hướng khác nhau ở thời điểm 3 tháng sau khi tồn trữ, tỷ lệ nảy mầm trong túi VN là 90% và túi 
IRRI là 95%. Tương tự, số liệu quan sát lúc 6 tháng là 82,1% và 91,3%. Tỷ lệ nảy mầm không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai lọai bao ở thời điểm 3 tháng và 6 tháng sau tồn trữ. Tuy nhiên ở thời 
điểm 9 tháng tỷ lệ nảy mầm trong bao VN (53,8%) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với bao IRRI 
(71,3%). Điều này dẫn đến kết luận là trong điều kiện tồn trữ ngắn hạn dưới 6 tháng, bao VN rẽ tiền có 
thể được dùng thay thế bao IRRI nhập khẩu đắt tiền để giảm chi phí.  

 Về các biện pháp tồn trữ khác nhau, có sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ nảy mầm giữa các nghiệm 
thức ngay từ tháng thứ ba sau khi tồn trữ. Tỷ lệ nảy mầm ở các nghiệm thức S2[ Yếm khí] (91,7%); 
S3[Yếm khí+Mosfly] (95%) và S4 [Yếm khí + Basudin] (95,8%)là tương đương nhau. Tuy nhiên, hai 
nghiệm thức S3 [Yếm khí + Mosfly] và S4 [Yếm khí + Basudin] đều cao hơn nghiệm thức hảo khí 
S1(87,5%). Đến thời điểm 6 tháng, tỷ lệ nảy mầm cao nhất (93,3%) quan sát được ở nghiệm thức S4 
[Yếm khí + Basudin] và cao hơn tất cả các nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức S2 [Yếm khí] (87,5%) và 
S3 [Yếm khí + Mosfly] (88,3%) có tỷ lệ nảy mầm tương tự nhau và cao hơn nghiệm thức S1 [Hảo khí] 
(77,5%) có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên ở thời điểm 9 tháng sau khi tồn trữ, chiều hướng diễn biến có 
khác hơn so với thời điểm 6 tháng. Nghiệm thức S3 [Yếm khí + Mosfly] (68,3%) và S4 [Yếm khí + 
Basudin] (74,2%) cho tỷ lệ nảy mầm tương tự nhau và cao hơn hai nghiệm thức còn lại. Sau 9 tháng tỷ lệ 
nảy mầm ở nghiệm thức S2 [Yếm khí] vẫn còn đạt 60,8% và cao hơn rất nhiều so với đối chứng hảo khí 
S1 (46,7%). Đó là số liệu trung bình của hai lọai túi IRRI và VN. Tuy nhiên riêng túi IRRI chuẩn chất 
lượng cao ở nghiệm thức S4 [Yếm khí + Basudin], tỷ lệ nảy mầm vẫn còn đạt 86,5% sau 9 tháng tồn trữ 
và có thể được sử dụng để phục vụ gieo sạ (tỷ lệ nảy mầm > 85%). Điều này mở ra triển vọng sử dụng 
giống lúa thu họach trong vụ Đông Xuân năm trước (tháng 2-3 hàng năm) để gieo sạ cho vụ Đông Xuân 
kế tiếp (tháng 11-12 hàng năm) và các vụ khác trong năm (ngắn hơn 9 tháng tồn trữ) như vụ Xuân Hè, vụ 
Hè Thu và vụ Thu Đông.  

 2. Mật số côn trùng  

 Nhiều lòai côn trùng tấn công hạt giống trong quá trình tồn trữ. Những nơi bị tổn thương trên hạt 
thường bị các lòai nấm mốc sinh trưởng phát triển và gây hại hạt giống. Diễn biến của mật số côn trùng 
biến thiên theo các nghiệm thức khác nhau được trình bày trong bảng 2. 
 
Bảng 2: Mật số côn trùng (con / 120 grams lúa) chịu ảnh hưởng bởi các nghiệm thức khác nhau 
 

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng Nghiệm thức 
ST (*) SBĐ (*) ST SBĐ ST SBĐ 

A) Lọai túi yếm khí  
M1) Túi IRRI  6,3 2,0a (**) 7,3 2,1a 23,2 3,3a 
M2) Túi VN  8,5 2,5a 14,8 2,9a 37,8 5,3a 

CV(%)  42,8  21,4  30,6 
B) Cách thức tồn trữ  
S1) Hảo khí  21,5 4,7a 39,2 6,1a 94,7 9,7a 
S2) Yếm khí  4,5 1,9b 4,7 2,2b 15,2 3,3b 
S3)Yếm khí+ Mosfly 3,5 1,7bc 0,2 0,8c 9,7 2,9b 
S4) Yếm khí+ Basudin  0,0 0,7c 0,2 0,8c 2,3 1,4c 

CV(%)  39,0  25,6  23,8 
  Ghi chú: (*) ST= Số thực; SBĐ= Số biến đổi là căn số của (số thực+0,5); (**) Những số trong 
cùng một cột theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê bằng phép thử Duncan ở 
mức 5%.  
  
 Có một vài lòai côn trùng kho vựa hiện diện trong các mẫu thí nghiệm nhưng lòai quan trọng nhất 
là mọt gạo (Rhizopertha dominica). Số mọt gạo có chiều hướng gia tăng trong túi VN so với túi IRRI ở 
tất cả ba thời điểm quan sát nhưng sự khác biệt chưa đạt đến mức có ý nghĩa thống kê. Số con mọt gạo 
thành trùng trong mỗi lọai bao VN và IRRI ở thời điểm 3 tháng (8,5 và 6,3 con/bao), 6 tháng (14,8 và 7,3 
con / bao) và 9 tháng (37,8 và 23,2 con/bao). Về ảnh hưởng của các kiểu tồn trữ, sau 3 tháng nghiệm thức 



S1 [Hảo khí] có số lượng côn trùng cao nhất (21,5 con / bao) và cao hơn tất cả các nghiệm thức còn lại. 
Số liệu tương ứng ở nghiệm thức S2 [Yếm khí]; S3 [Yếm khí + Mosfly] và S4 [Yếm khí + Basudin] là 
4,5; 3,5 và 0,0 con/bao. Lúc 6 tháng sau tồn trữ chiều hướng diễn biến khác đi. Hai nghiệm thức yếm khí 
kết hợp với hóa chất có số côn trùng tương đương nhau (0,8 con/bao) và thấp hơn hai nghiệm thức còn lại 
có ý nghĩa thống kê. Nghiệm thức S2 [Yếm khí] (2,2 con /bao) có số côn trùng thấp hơn nghiệm thức S1 
[Hảo khí] (39,2 con/bao). Chín tháng sau khi tồn trữ, mật số côn trùng thấp nhất ở nghiệm thức S4 [Yếm 
khí + Basudin] (2,3 con/bao) và thấp nhất so với các nghiệm thức khác. Mật số 12,5 con /bao ở nghiệm 
thức S2 [Yếm khí] là tương đương với nghiệm thức S3 [Yếm khí + Mosfly] (9,7 con/bao). Nghiệm thức 
hảo khí S1 có mật số côn trùng cao nhất với 94,7 con/bao (tương đương với 789 con/ 1 kg hạt giống).  

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  

 Tỷ lệ nảy mầm của hạt lúa giống trong bao VN có chiều hướng thấp hơn so với bao IRRI nhưng 
sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê sau 3 và 6 tháng tồn trữ. Tuy nhiên đến thời điểm 9 tháng, túi 
IRRI cho kết quả tốt hơn túi VN. Tồn trữ hạt lúa giống bằng túi poly-ethylene trong điều kiện yếm khí 
góp phần gia tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt ở thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng sau khi tồn trữ so với tập 
quán trữ lúa hảo khí của nông dân. Mật số côn trùng thấp trong các kiểu tồn trữ yếm khí so với biện pháp 
tồn trữ hảo khí truyền thống. Ở nghiệm thức tồn trữ hảo khí, tỷ lệ nảy mầm sau 3; 6 và 9 tháng tồn trữ chỉ 
còn 87,5%; 77,5% và 46,7%. trong khi đó, tồn trữ yếm khí đơn thuần hoặc yếm khí kết hợp với thuốc sát 
trùng duy trì được tỷ lệ nảy mầm cao. Tồn trữ yếm khí đơn thuần không có thuốc sát trùng vẫn giữ được 
tỷ lệ nảy mầm 91,7%; 87,5% và 60,8% sau 3; 6 và 9 tháng tồn trữ. Số liệu tương ứng của nghiệm thức 
yếm khí + Mosfly là 95%; 88,3% và 68,3% và nghiệm thức yếm khí+ Basudin là: 95,5%; 93,3% và 
74,2%.  

 Đề nghị cần nghiên cứu sử dụng các lọai màng poly-ethylene hiện có tại Việt nam nhưng dày hơn, 
chất lượng cao hơn để đạt được hiệu quả tồn trữ tương đương với túi IRRI nhưng chi phí thấp hơn. Các 
cách thức tồn trữ khác nhau cũng cần được nghiên cứu để đạt được tỷ lệ nảy mầm cao hơn. Đặc biệt là 
sau giai đọan tồn trữ từ 9 đến 12 tháng tỷ lệ nảy mầm của hạt giống vẫn đạt trên 85% để có thể phục vụ 
gieo sạ cho bất cứ vụ sản xuất nào trong năm và đáp ứng lượng hạt giống kịp thời cho những vùng bị 
thiên tai để gieo sạ lại kịp thời vụ.  
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